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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định định mức hoạt động 
của Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND 
tỉnh Bắc Kạn
	Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 
tỉnh Thái Nguyên
	Dự thảo Quyết định
	So sánh, thuyết minh

	Căn cứ pháp lý: 

- Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015

- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của liên Bộ, Bộ tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
	Căn cứ pháp lý:
- Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của liên Bộ, Bộ tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
	Căn cứ pháp lý:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 48/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dụ lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024;
- Thông tư liên tịch số 26/VBHN-BTC ngày 21/10/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
	Đã cập nhật, bổ sung các căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào dự thảo Quyết định

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm, vụ chính trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối tượng áp dụng: Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông; Các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù cho Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp xã  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


	Đã điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng là Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp trong giai đoạn hiện nay

	Điều 2. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động
TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm
Cấp tỉnh

Cấp huyện
1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn TTLĐ

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 7 đến 11 tài liệu

Từ 7 đến 11 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình
Từ 4 đến 6 chương trình

	Điều 2. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động

TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm
Cấp tỉnh

Cấp huyện
1

Số buổi hoạt động trong năm

120 buổi

100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn TTLĐ

01 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

10 tài liệu

08 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

01 lớp

01 lớp

5

Biên tập dàn dựng chương trình mới

05 chương trình

04 chương trình


	Điều 2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm
Cấp tỉnh

Cấp xã

1

Số buổi hoạt động trong năm

120 buổi

100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn TTLĐ

01 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

10 tài liệu

08 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

01 lớp

01 lớp

5

Biên tập dàn dựng chương trình mới

05 chương trình

04 chương trình


	Giữ nguyên chỉ tiêu hoạt động trong năm theo Quyết định số số 48/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, điều chỉnh cấp huyện thành cấp xã để đảm bảo phù hợp chính quyền địa phương 02 cấp và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập

	Điều 3. Mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng
	Điều 3. Định mức chi đặc thù cho Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Không đưa vào dự thảo Quyết định
	Nội dung này đã được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 48/2024/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024.

	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
	Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động

	Không đưa vào dự thảo Quyết định
	Nội dung này đã được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 48/2024/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2018. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kho bạc nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng.....năm 2026

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định định mức hoạt động của Đội tuyên truyền cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
b) Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Quy định chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập


